
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng  8  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị quy mô 20.000 con 

theo công nghệ cao” tại buôn Ea Pri, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk; 

Xét Công văn số 2693/SNNMT-QLMT ngày 18/6/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường “Về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị quy mô 20.000 con theo 

công nghệ cao” tại buôn Ea Prí, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn; Văn bản số 

236/CV ngày 23/6/2025 của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Nam Hải “Về việc đề 

nghị phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị quy mô 20.000 con theo công nghệ cao” tại buôn 

Ea Prí, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số               

231/TTr-SNNMT ngày 27/6/2025 và Văn bản số 1204/SNNMT-BVMT ngày 

12/8/2025.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị quy mô 20.000 con theo công nghệ 

cao” tại buôn Ea Pri, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi là Dự án) của Công 

ty TNHH MTV chăn nuôi Nam Hải (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại buôn 

Ea Pri, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- TTCN và Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- UBND xã Ea Wer; 

- Công ty TNHH MTV chăn nuôi Nam Hải  

(Đ/c: Buôn Ea Prí, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk); 

- Lưu: VT, NNMT (Nh) 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Văn 
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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN HẬU BỊ QUY MÔ 20.000 CON THEO 

CÔNG NGHỆ CAO TẠI BUÔN EA PRÍ, XÃ EA WER, TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên Dự án: Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị quy mô 20.000 con theo công 

nghệ cao tại buôn Ea Pri, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Ea Pri, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk. 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV chăn nuôi Nam Hải. 

- Địa chỉ liên lạc: Buôn Ea Pri, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk. 

1.2. Quy mô, công suất: 

- Quy mô sử dụng đất: 154.338,4 m
2
. 

- Quy mô chăn nuôi: 20.000 con lợn hậu bị /đợt (40.000 con lợn hậu 

bị/năm). 

- Sản phẩm của Dự án: Lợn thịt (lợn xuất bán) đạt trọng lượng 105-

120 kg/con. 

1.3. Công nghệ sản xuất 

- Quy trình chăn nuôi: Chăn nuôi mô hình chuồng lạnh, tập trung, khép 

kín theo công nghệ chăn nuôi của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. 

- Hình thức chăn nuôi: Chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần Chăn 

nuôi C.P Việt Nam. 

- Quy trình chăn nuôi: Được áp dụng theo quy trình chăn nuôi của Công ty 

Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, s  lược như sau: Lợn giống (Lợn con cai s a) 

khoảng 4 tuần tuổi đạt khoảng 4 - 6 kg, đảm bảo chất lượng, có giấy chứng nhận 

kiểm dịch (do c  quan th  y cấp) được công ty gia công cung cấp vận chuyển về 

trại. Lợn thịt tại Dự án được chăm sóc, nuôi dư ng theo quy trình an toàn sinh 

học của Công ty trong thời gian khoảng 5,5 tháng. Sau thời gian chăm sóc, nuôi 

dư ng lợn đạt trọng lượng từ 105 kg -120 kg có thể xuất cho Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P Việt Nam. 

1.4. Phạm vi 

Dự án được xây dựng tại buôn Ea Prí, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, có tổng 

diện tích 154.338,4m
2
 tại thửa đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 49, buôn Ea Pri, 

xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.  
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1.4.1. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư: 

STT Hạng mục 
Diện tích đất xây 

dựng (m
2
) 

A HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 25.378,48 

1 Nhà hậu bị: 18 nhà (diện tích: 16,2mx80,3m + 2,1mx3m) 23.528,88 

2 Nhà nhập lợn (4,2mx5,2m) 21,84 

3 Nhà xuất lợn: 2 nhà (7,2mx10,2m) 146,88 

4 Hệ thống silo tự động: 18 bộ - 

 Hệ thống truyền cám silo tổng: 6 bộ (18 tấn) - 

 Nhà vận hành silo tổng (4,2mx5,2m) 21,84 

5 Kho   

 Kho cám trung chuyển (7,2mx20,1m) 144,72 

 Kho cám chính: 2 nhà (7,2mx10,2m) 146,88 

 Kho dụng cụ trung chuyển có UV (7,2mx5,1m) 36,72 

 Kho dụng cụ gần kho cám chính (7,2mx10m) 72,00 

 Kho hóa chất (7,2mx5m) 36,00 

 Kho cơ khí (7,2mx5,1m) 36,72 

6 Nhà kỹ thuật (7,2mx34,2m + 6,2mx2,1m) 256,26 

7 Nhà điều hành (9,6mx42,7m) 409,90 

8 Nhà ở công nhân số 1 – 14 phòng (7,2mx49,2m) 354,24 

9 Nhà ở công nhân số 2 – 8 phòng (7,2mx28,1m) 202,32 

B HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ 1.253,50 

1 Khu sát trùng xe  

 Nhà sát trùng xe (4,7mx16,2m) 76,14 

 Nhà sát trùng trước cổng (5,2mx10,2m) 53,04 

2 Nhà sát khuẩn UV cổng chính (2,7mx4,2m) 11,34 

3 Nhà sát trùng người cổng phụ (1,6mx7,2m) 11,52 

- Nhà sát trùng cổng phụ (4mx12m) 48,00 

4 Hố sát trùng xe (4mx7m) 28,00 

5 Nhà chờ tiếp khách 28,00 

6 Nhà bảo vệ (5,2mx7,2m) 37,44 

7 Nhà để xe (6,2mx15,2m) 194,24 

8 Nhà cách ly nhân viên mới (7,2mx10,7m) 77,04 

9 Nhà ăn, bếp ăn (7,2mx20,1m) 144,72 

10 Khu rửa chén, ph i đồ (3mx10m) 30,00 

11 Nhà ph i đồ (4,2mx8,2m) 34,44 

12 Nhà đặt máy phát điện (8,2mx18,2m) 149,24 

13 Trạm điện 560 KVA 3 pha - 

14 Cột chống sét: 3 cột - 

15 Bể ngâm rửa đan: 10 bể (3,4mx5,4mx0,4m) 183,60 

16 Tháp nước sinh hoạt: 2 tháp - 

17 Tháp nước lợn uống: 15m
3
/tháp - 

- Bể nước dành cho lợn uống (15,2mx6,2mx4,2m) 94,24 

18 Tháp nước xả ngầm (vệ sinh chuồng): 20m
3
 - 

- Bể nước xả ngầm 2 tầng (vệ sinh chuồng): 345m
3
 - 

19 Trạm cân 40 tấn (3mx16m) 48,00 

20 Chốt canh gác; 2 chốt (1,5mx1,5m) 4,50 

21 Giếng khoan: 03 giếng - 
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C HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 28.543,90 

1 Hố citi (đường kính 8,2m, sâu 5m) 52,78 

2 Nhà chứa phân  350,00 

3 Nhà ủ phân  700,00 

4 Nhà để máy ép phân (7,2mx10,1m) 72,72 

5 Sân ph i bùn (5mx30m) 150,00 

6 Nhà chứa CTRTT (4mx5m) 20,00 

7 Nhà chứa CTNH, vỏ thuốc (7,2mx7,2m) 51,84 

8 Hầm biogas 1 (40mx45mx6m) 1.800 

9 Hầm biogas 2 (40mx75mx6m) 3.000 

10 Hầm sinh học 1 (60mx80mx6m) 4.800 

11 Hầm sinh học 2 (30mx60mx6m) 1.800 

12 Hầm sinh học 3 (45mx55mx6m) 2.475 

13 Hầm sinh học 4 (50mx55mx6m) 2.750 

14 Nhà vận hành HTXLNT (6,2mx12,2m) 75,64 

15 Hồ XLNT (12,2mx34,2mx4,7m) 417,24 

16 Hồ chứa nước thải sau xử lý (10mx15mx3,5m) 150 

17 Hồ nước tái sử dụng có lót bạt: 2 hồ (15mx20mx3,5m) 600 

18 Hồ dự phòng sự cố (15mx30mx5m) 450 

19 Hồ chứa nước mưa (100mx105mx7m) 10.500 

20 Nhà đặt lò đốt (4,2mx12,2m) 51,24 

21 Hố hủy xác dự phòng (6,2mx12,2mx4,2m) 75,64 

D TƯỜNG RÀO, SÂN, ĐƯỜNG 16.371 

a Đường 11.671 

1 Đường bê tông nội bộ (rộng 3m, dài 850m) 2.550 

2 Đường bê tông quanh công trình (rộng 4m, dài 1.200m) 4.800 

3 Đường xuất lợn (rộng 0,9m, dài 850m) 765 

4 Đường nhập lợn (rộng 1,2m, dài 735m) 882 

5 Đường công nhân đi, liên kết 1.900 

6 Đường chở phân (rộng 1,2m, dài 600m) 720 

b Tường - 

 Tường rào, bảo vệ dài 1.900m  

 Tường ngăn khu sạch, khu d  dài 180m  

 Hàng rào lưới B40 ngăn khu xử lý nước thải dài 400m  

c Sân 4.700 

 Sân bê tông đậu xe 1.000 

 Sân thể thao - 

 Diện tích bó hè các hạng mục 3.700 

E CÂY XANH 40.127,98 

F ĐẤT TRỐNG XUNG QUANH CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 42.663,54 

 TỔNG (A+B+C+D) 154.338,40 

1.4.2. Các hoạt động của dự án đầu tư: 

- Trong giai đoạn thi công, xây dựng: 

+ Hoạt động giải phóng mặt bằng (thu dọn thảm thực vật); 

+ Hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng; 
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+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị; 

+ Hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án; hoạt động sinh 

hoạt của công nhân. 

- Trong giai đoạn vận hành: 

+ Hoạt động chăn nuôi; 

+ Hoạt động của các phư ng tiện giao thông ra vào Dự án; 

+ Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên làm việc tại Dự án; 

+ Hoạt động vệ sinh; bảo dư ng máy móc, thiết bị. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không có 

2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả 

năng tác động xấu đến môi trường 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Hoạt động thu dọn thảm thực vật; đào đắp, san gạt mặt bằng; 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục chính, các hạng mục công 

trình phụ trợ, các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của 

Dự án; 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu làm phát sinh bụi, khí thải; 

- Nước thải sinh hoạt, nước thải thi công, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường, chất thải nguy hại. 

2.2. Giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

- Hoạt động chăn nuôi lợn, quy trình như sau: Lợn con đã được kiểm dịch 

(Lợn con cai s a, 4 tuần tuổi, đạt 4-6kg) → Chuồng chăm sóc lợn cai s a (Nuôi 

giai đoạn 1 đạt trọng lượng khoảng 20 kg, từ 28-42 ngày tuổi) → Chuồng chăm 

sóc (Nuôi giai đoạn 2 đạt trọng lượng khoảng 60 kg), từ 42-100 ngày tuổi → 

Nuôi dư ng lợn thịt (Nuôi giai đoạn 3 đạt trọng lượng khoảng 105-120kg, từ 

100-165 ngày tuổi) → xuất bán. 

- Tác động đến môi trường khi Dự án đi vào hoạt động gồm: bụi, khí thải, 

mùi hôi, nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn chăn nuôi, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án đầu tư 

3.1. Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải  

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Nước thải sinh hoạt (Phát sinh từ hoạt 

động của các cán bộ, công nhân và nhân viên phục vụ Dự án) với lưu lượng 

khoảng 3m
3
/ngày. Thành phần chủ yếu là các chất l  lửng (SS), các hợp chất h u 

c   (BOD, COD), các chất dinh dư ng (N, P), vi sinh. 
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- Giai đoạn vận hành: 

+ Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ công nhân, nhân viên tham gia hoạt 

động của Dự án với lưu lượng khoảng 4 m
3
/ngày đêm. Thành phần chủ yếu là 

các chất l  lửng (SS), các hợp chất h u c  (BOD, COD), các chất dinh dư ng 

(N, P), vi sinh. 

+ Nước thải chăn nuôi (Gồm có: Nước tắm, vệ sinh, nước tiểu của lợn, 

nước ngâm rửa đan, …): Phát sinh với lưu lượng khoảng 222m
3
/ngày đêm. 

Thành phần chủ yếu là các hợp chất h u c  (BOD, COD), chất l  lửng (SS), các 

chất dinh dư ng (N, P), vi sinh. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng 
(thu dọn thảm thực vật); đào đắp, san gạt mặt bằng; thi công xây dựng các hạng 

mục chính, các hạng mục công trình phụ trợ, các hạng mục công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường của Dự án; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu. 

Thành phần chủ yếu gồm: bụi, CO, NOx, SO2,VOCs. 

- Giai đoạn vận hành: Phát sinh từ hoạt động chăn nuôi; hoạt động của các 

phư ng tiện vận chuyển của công nhân, vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

của Dự án; từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Thành phần chủ yếu 

gồm: bụi, CO, NOx, SO2, CH4, NH3.  

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại  

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt  

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Phát sinh khoảng 24 kg/ngày; thành phần chủ 

yếu gồm: bao bì, vỏ chai lọ, giấy carton, nilon, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa. 

- Giai đoạn vận hành: Phát sinh khoảng 32 kg/ngày; thành phần chủ yếu 

gồm: bao bì giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn thông thường  

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 222 

tấn/ thời gian xây dựng; thành phần chủ yếu gồm: gạch vụn, cát đá, bao xi măng...  

- Giai đoạn vận hành:  

+ Chất thải rắn chăn nuôi: Phân lợn khô khoảng 16,8 tấn/ngày; xác lợn 

chết từ quá trình chăm sóc khoảng 600 con/đợt nuôi (Tỷ lệ chết khoảng 3%). 

+ Bùn thải: Bùn thải từ bể tự hoại ước khoảng 9,28kg/ngày; bùn từ bể 

biogas ước khoảng 36kg/ngày; bùn từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 

414kg/ngày, bùn từ hệ thống xử lý nước tái sử dụng khoảng 2kg/ngày. 

+ Giấy làm mát tại dàn lạnh tại mỗi dãy chuồng: 2.000 kg/ lần thay 

+ Bao bì đựng thức ăn chăn nuôi: Trại sử dụng xe bồn vận chuyển cám 

chuyên dụng và cho ăn bằng hệ thống silo/đường truyền tự động; vì vậy phát sinh 

rất ít bao bì đựng thức ăn chăn nuôi. 
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+ Chất thải rắn từ hoạt động thay vật liệu lọc nước thải, lọc nước thái sử 

dụng: khối lượng phát sinh theo định kỳ thay thế, khoảng 120-150 kg/lần thay. 

3.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại  

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Phát sinh từ hoạt động bảo dư ng, sửa 

ch a, thay dầu với khối lượng ít; thành phần chủ yếu là dầu m  thải, giẻ lau có 

dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, ắc quy, pin, bao bì cứng nhựa có chứa thành 

phần nguy hại... 

-  Giai đoạn vận hành: Phát sinh từ hoạt động của dự án với khối lượng 

khoảng 40-100 kg/ngày; thành phần chủ yếu là các loại bao bì thuốc th  y, dụng cụ 

th  y (b m kim tiêm,...), bao bì hóa chất, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in 

thải, giẻ lau, găng tay dính dầu m  bôi tr n thải. Ngoài ra, khi có dịch bệnh phát 

sinh, dự án sẽ có xác lợn chết do dịch bệnh cần phải tiêu hủy, xử lý. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung  

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Phát sinh từ hoạt động san gạt, đào đắp; 
vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị; thi công các hạng mục 

công trình của Dự án. 

- Giai đoạn vận hành: Phát sinh từ hoạt động chăn nuôi; vận hành các máy 

móc, thiết bị phục vụ Dự án; các phư ng tiện giao thông, vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm của Dự án. 

- Các quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung.  

3.4. Các tác động khác  

- Giai đoạn thi công, xây dựng: 

Tác động đến hoạt động giao thông trong khu vực dự án (trên đường liên 

xã) và vùng dự án. 

- Giai đoạn vận hành: 

+ Tác động đến hoạt động giao thông trong khu vực dự án và vùng dự án. 

+ Tác động do hoạt động khai thác nước dưới đất: Việc khai thác nước 

ngầm thường xuyên, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ có nguy c  làm hạ thấp 

mực nước ngầm trong khu vực; gây sụt l n các lớp đất đá trong tầng chứa nước 

và gây sụt l n công trình …. 

+ Tác động do sự cố cháy nổ, dịch bệnh. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư  

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải:  

a) Giai đoạn thi công, xây dựng: Thu gom, xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn tại 

nhà phục vụ của dự án (Ưu tiên xây dựng nhà phục vụ trước để bố trí chỗ ở, sinh 
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hoạt cho công nhân, có nhà vệ sinh khép kín kèm bể tự hoại). Lắp đặt đường ống 

chờ để đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

b) Giai đoạn vận hành: 

- Quy trình thu gom nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: Được thu gom, xử lý s  bộ (Nước thải nhà vệ sinh 

được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn có thể tích 4 m
3
; nước thải từ các hoạt động sinh 

hoạt khác được thu gom, dẫn qua song chắn rác; nước thải từ nhà bếp được xử lý 

s  bộ qua bể tách dầu) → Hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi: Được thu gom cùng với 

phân lợn → Theo đường ống dẫn nước thải PVC D200 mm (Bố trí dọc theo dãy 

chuồng nuôi) → Hố ga chuyển tiếp → Hệ thống ống dẫn PVC D200mm (Lắp đặt 

ngầm phía dưới) → Bể citi → B m, ép tách phân (Tách khoảng 70% lượng phân 

lẫn trong nước thải) → Nước thải sau khi đã tách phân (Phân lợn còn lại lẫn trong 

nước thải ước khoảng 30% lượng phân thu gom) → Hầm biogas → Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

+ Hệ thống ống dẫn thu gom nước thải từ chuồng nuôi đến các bể thu gom 

được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và không trùng với đường ống thoát nước 

khác; có tạo độ dốc để thoát nước. Các hạng mục của công trình xử lý nước thải 

được chống thấm theo quy định. 

- Quy trình, công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung (Công suất 300 

m
3
/ngày đêm): 

Nước thải (Thu gom chung với phân lợn) → Bể city →  B m, ép tách 

phân; nước thải sau khi đã tách phân →  Hầm biogas → Hồ điều hòa → Cụm bể 

hóa lý 1 → Cụm hồ sinh học 1 → Bể lắng sinh học → Cụm hồ sinh học 2 → Bể 

khử màu→ Cụm bể hóa lý 2 → Bể lắng hóa lý 2 → Bể khử trùng → Bồn lọc áp 

lực → Hồ chứa nước sau xử lý → Tái sử dụng trong chăn nuôi và tưới cây trong 

khuôn viên dự án, không xả thải ra môi trường. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Nước thải chăn nuôi sau xử lý 

QCVN 62-MT:2016/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước thải chăn nuôi; QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng; QCVN 01-

39:2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh nước dùng trong 

chăn nuôi. 

- Mục đích tái sử dụng nước thải sau xử lý:  

+ Tưới cây trong khuôn viên dự án 

+ Tái sử dụng trong chăn nuôi: Vệ sinh xối thoát phân, ngâm rửa đan, làm 

mát chuồng trại, ….  

- Lắp đặt đồng hồ hoặc thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu ra của hệ thống 

xử lý nước thải. Lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định. 
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- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát 

sinh trong quá trình vận hành Dự án, đảm bảo các quy định hiện hành. Nước 

thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (cột B), QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng; 

được lưu chứa tại hồ chứa nước dự tr  để tái sử dụng tưới cây trong khuôn viên 

dự án; đồng thời xử lý nước đạt QCVN 01-39:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi trước khi tái sử dụng 

trong chăn nuôi. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải  

a) Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải giai đoạn thi công  

- Tất cả các phư ng tiện, thiết bị tham gia thi công xây dựng và vận tải phải 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn 

kỹ thuật và an toàn môi trường. Các phư ng tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào 

khu vực dự án được phủ bạt để hạn chế việc r i vãi, phát tán chất thải trên đường 

vận chuyển; chở đ ng tải trọng quy định; phun nước tưới ẩm nhằm giảm thiểu lượng 

bụi trên công trường với tần suất 1-2 lần/ngày, gia tăng tần suất vào mùa khô và 

nh ng ngày nắng nóng. Bố trí khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng phù hợp, 

phủ bạt che chắn tránh phát tán gây ô nhiễm bụi. 

- Công trình: không có.  

b) Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải giai đoạn vận hành: 

- Giảm thiểu bụi, khí thải, mùi hôi, tiếng ồn từ quá trình chăn nuôi: 

+ Chuồng trại chăn nuôi được thiết kế thông thoáng, lắp đặt hệ thống lạnh 

và kín, đảm bảo các quy định về an toàn kỹ thuật trong chăn nuôi và khả năng 

thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Lắp đặt quạt thông gió để 

thông thoáng khí trong khu vực nhà kho. Bố trí lưới chống côn trùng trong khu 

vực chuồng trại để ngăn chặn sự xâm nhập của các côn trùng vào khu vực chăn 

nuôi, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi. 

+ Xử lý mùi hôi trong khu vực chuồng trại chăn nuôi bằng chế phẩm 

Airsolution 9312. Lắp đặt hệ thống phun sư ng chế phẩm Airsolution 9312 tại 

mỗi chuồng nuôi, bố trí dọc theo 2 bên dãy chuồng để hấp thụ các chất gây mùi 

và hỗ trợ tiêu diệt các vi sinh vật có hại trong môi trường không khí chuồng nuôi. 

+ Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh và phòng chống dịch bệnh theo quy trình 

chăn nuôi của Công ty. Vệ sinh chuồng trại thường xuyên, tránh lưu tr , tồn đọng 

phân và nước thải trong chuồng (Định kỳ 1 ngày/lần). Sử dụng chế phẩm sinh 

học EM để giảm thiểu mùi hôi trong quá trình ủ phân. 

+ Phát quang bụi rậm, kh i thông và vệ sinh cống rãnh; định kỳ phun  thuốc 

sát trùng, diệt muỗi và côn trùng xung quanh khu chăn nuôi theo đ ng quy trình 

chăn nuôi lợn an toàn sinh học, vệ sinh th  y (Tối thiểu 6-8 tuần/lần). 

- Giảm thiểu mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải: 
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+ Hệ thống thu gom nước thải là ống nhựa PVC, thiết kế hệ thống có độ dốc 

phù hợp để tránh hiện tượng ứ đọng nước thải, gây mùi hôi. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung nhằm hạn chế tối đa các sự cố xảy ra. 

- Kiểm soát mùi hôi phát sinh từ quá trình ủ phân: Phân lợn sau máy ép phân 
được đưa về nhà ủ phân; quá trình ủ phân có sử dụng chế phẩm vi sinh, phủ bạt để 

tăng hiệu quả xử lý và hạn chế phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. 

- Các biện pháp khác: 

+ Xây dựng tường rào bao quanh khu vực Dự án, cách ly khu vực chăn 

nuôi và khu vực xử lý chất thải với được đường nội đồng và vùng lân cận. 

+ Bê tông đường giao thông nội bộ. Trồng và duy trì diện tích cây xanh; 

đảm bảo tỷ lệ, mật độ cây xanh và các yêu cầu về khoảng cách, hành lang an toàn 

theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý, giám sát, thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh bởi các hoạt động của Dự án, bảo đảm 

môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án đạt QCVN 05:2023/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.  

4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại  

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường  

a) Giai đoạn thi công  

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy đặt tại 
khu vực nhà tạm hiện có để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; thực hiện 

phân loại chất thải tại nguồn để có biện pháp xử lý theo quy định. Chất thải h u 

c  được chôn lấp hợp vệ sinh trong khu vực Dự án; chất thải có thể tái chế được 

thu gom, bán cho các c  sở thu mua phế liệu. 

- Sinh khối phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng sẽ được thu gom, 
tận dụng hoặc chôn lấp trong khu vực dự án. 

- Tận dụng lượng đất đào thải vào san lấp mặt bằng. Toàn bộ chất thải rắn 
xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý theo đ ng 

quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng 

“Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng” và Quyết định số 27/2022/QĐ-

UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng 

và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

b) Giai đoạn vận hành  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy (Loại 

120 lít) đặt tại khu nhà điều hành, bếp ăn... để thu gom tất cả các loại chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh từ Dự án; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn để có biện 

pháp xử lý theo quy định. 
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Đối với chất thải có nguồn gốc h u c : Được chôn lấp hợp vệ sinh trong 

khu vực Dự án. 

Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Thu gom, lưu chứa trong 

thùng chứa (Loại 120 lít) và bán cho các c  sở thu mua phế liệu. 

- Chất thải chăn nuôi: 

+ Phân lợn (Được thu gom chung với nước thải) → Bể citi → B m, ép 

tách phân (Bằng máy ép phân; tách được khoảng 70% lượng phân có trong nước 

thải) → Phân lợn thu được sau máy ép phân → Nhà ủ phân (Thực hiện ủ phân 

trong điều kiện hiếu khí có đảo trộn với thời gian là 25 ngày, che phủ bằng bạt 

HDPE; trong quá trình ủ phân có rải một lớp mỏng nấm Trichoderma kết hợp 

tưới đều dung dịch chế phẩm EM đã pha) → Đóng bao, lưu gi  trong nhà chứa 

phân → Bán cho đ n vị làm phân bón (Yêu cầu phân bón xuất bán ra ngoài trang 

trại phải đảm bảo găng tay đáp ứng được các quy định hiện hành về sản xuất và 

kinh doanh phân bón). 

+ Lợn chết trong quá trình chăm sóc: Được tiến hành cho vào hố hủy xác 

để tiêu huỷ xác heo. Hố huỷ xác được lót bạt HDPE dày 1mm, bờ được đắp cao 

h n nền 0,5m để ngăn nước mưa chảy tràn vào bên trong. Kích thước: có diện 

tích 75,64 m
2
, kích thước DxRxC = 12,2 m x 6,2m x 4,2m, dung tích chứa 

khoảng 317,69 m
3
 (âm dưới đất 3,2m, nổi trên mặt 1m). Bề mặt hố huỷ xác bố trí 

cửa kín có rắc vôi bột đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. 

+ Giấy làm mát được định kỳ thu gom, lưu tr  trong nhà chứa rác và xử lý 

chung với CTR sinh hoạt. 

+ Bùn thải: Được thu gom định kỳ và quản lý theo quy định pháp luật về 

quản lý chất thải rắn. 

Bùn thải thu gom từ bể tự hoại: Định kỳ hợp đồng với đ n vị chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định quản lý chất thải công nghiệp thông thường. 

Bùn thải từ hầm biogas (Được thu gom định kỳ trong từng đợt nuôi) → 

Máy ép để giảm độ ẩm → Nhà ủ phân. 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải → Máy ép để giảm độ ẩm → Bể lưu 

chứa bùn thải. 

Thực hiện lấy mẫu, phân định, phân loại bùn thải để có biện pháp quản lý 

theo quy định (nếu bùn thải có yếu tố nguy hại vượt ngư ng chất thải nguy hại thì 

được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại; nếu bùn thải không có 

yếu tố nguy hại vượt ngư ng chất thải nguy hại thì được quản lý như chất thải 

công nghiệp thông thường). 

Chất thải chăn nuôi được vận chuyển theo đường vận chuyển riêng, đảm 

bảo các quy định về an toàn, vệ sinh dịch tễ và môi trường. 

Công trình: Nhà ủ phân (có mư ng thu gom và đường dẫn nước thải từ quá 

trình ủ phân về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung); Nhà chứa 

phân được bố trí gần kề với nhà ủ phân); 02 máy ép phân (công suất 2 tấn/giờ). 
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Yêu cầu: Thực hiện phân định, phân loại bùn thải và có biện pháp quản lý 

theo quy định. Chất thải rắn chăn nuôi được thu gom, xử lý theo đ ng quy định 

tại Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông  nghiệp 

và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ 

phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác”. Phải đảm bảo toàn bộ chất 

thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án được thu gom, 

quản lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.  

 4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

 a) Giai đoạn thi công, xây dựng: Thu gom, lưu gi  tạm thời trong các 

thùng chứa riêng (Có nắp đậy, dán nhãn theo quy định). Hợp đồng với đ n vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

b) Giai đoạn vận hành:  

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh và lưu chứa trong các 

thùng chứa riêng biệt, có dán nhãn cảnh báo và mã chất thải nguy hại theo đ ng 

quy định; được lưu gi  tạm thời trong kho lưu gi  chất thải nguy hại theo đ ng 

quy định. Định kỳ ký hợp đồng với đ n vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý đ ng theo quy định. 

- Đối với Lợn chết do dịch bệnh: 

Áp dụng đ ng biện pháp xử lý theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Cục Th  y. Tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 “Quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn”; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 24/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT và QCVN 01-41:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. 

Bố trí diện tích đất dự phòng để xử lý, tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh bằng 

phư ng pháp chôn lấp hợp vệ sinh; đảm bảo các quy định pháp luật về th  y và 

bảo vệ môi trường. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, giám sát, quản lý; đảm bảo toàn 

bộ chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án được thu gom, xử lý, 

đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;.  

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, giám sát, quản lý; đảm bảo toàn bộ 

chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án được thu gom, xử lý, đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 
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4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

4.3.1. Giai đoạn thi công 

 - Sử dụng máy móc, thiết bị thi công đạt đăng kiểm trong quá trình thi 

công; các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo 

dư ng định kỳ thường xuyên.  

- Công trình: Không có.  

4.3.2. Giai đoạn vận hành  

Khu vực dự án cách xa khu dân cư, do đó âm thanh phát ra từ khu vực 

chuồng trại ảnh hưởng không đáng kể đến khu vực xung quanh. Bố trí hàng rào 

bao quanh Dự án, trồng dải cây xanh cách ly dọc theo tường rào; chuồng trại 

được thiết kế dưới dạng kín để giảm thiểu tác động do tiếng ồn từ các hoạt động 

của Dự án.  

4.3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

 Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các 

quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo đảm các điều kiện an 

toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án.  

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

4.4.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

a) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố về xử lý nước thải: 

- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì thường xuyên các hồ/bể xử lý. Vận hành 

hệ thống xử lý nước thải theo đ ng quy trình kỹ thuật; trang bị thiết bị dự phòng 

tại hệ thống xử lý nước thải (máy b m, máy thổi khí,..). 

- Đường ống thoát nước thải được thiết kế âm so với mặt đất từ 0,5m- 

0,7m; đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có tạo độ dốc để thoát nước dễ dàng. 

- Trường hợp xảy ra sự cố đối với hầm biogas: Phải tiến hành kiểm tra để 

xác định nguyên nhân xảy ra sự cố và có biện pháp khắc phục phù hợp. 

- Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung (Do 

vận hành không hiệu quả hoặc cần kiểm tra, sửa ch a): Nước thải sẽ được b m về 

lưu chứa tại hồ sự cố để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố; sau đó được b m 

trở lại Bể điều hòa của Hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục xử lý; đảm bảo đạt 

quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT - cột B, QCVN 01-

195:2022/BNNPTNT trước khi chuyển qua hồ dự tr  để tái sử dụng tưới cây 

trong khu vực dự án. 

b) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố về điện, cháy nổ: 

Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn và phòng chống cháy nổ. 

c) Phương pháp phòng chống dịch bệnh: 

- Tuân thủ kế hoạch tiêm phòng bệnh dịch và các quy định về an toàn và 

vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. 
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Áp dụng các nguyên tắc, quy định về phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ 

sinh môi trường trong chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, Thông tư số 24/2019/TT-

BNNPTNT ngày 24/12/2019, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.  

4.4.2. Các công trình, biện pháp khác  

a) Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn: 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: 

+ Thường xuyên kh i thông dòng chảy theo địa hình, không để xảy ra tình 

trạng ngập  ng khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Quản lý chất thải xây dựng phát sinh trên công trường theo đ ng quy 

định, không để phát tán dầu nhớt thải vào đất hoặc trôi theo dòng nước. 

- Giai đoạn vận hành: Bố trí hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng 

với nước thải.  

Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống PVC D120mm  hố gas  

mư ng dẫn   thoát theo địa hình (từ Đông Nam xuống Tây Bắc ) ra khe suối cạn. 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đất khu vực xây dựng các hạng mục công trình 

của Dự án được thu gom  ống PVC D120mm  Hố gas  Mư ng dẫn   

thoát theo địa hình (từ Đông Nam xuống Tây Bắc ) ra khe suối cạn. 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại Diện tích cây xanh của Dự án   thoát 

theo địa hình (từ Đông Nam xuống Tây Bắc ) ra khe suối cạn. 

Các hố gas được nạo vét định kỳ để loại bỏ rác, cặn lắng. 

Khu vực sân bãi tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh, thường xuyên được dọn 

dẹp sạch sẽ (1ngày/lần), không để vư ng vãi rác trong khu vực trong Dự án. 

Khu vực sân bãi được xây dựng với độ dốc cần thiết để thoát nước nhanh, 

tránh tình trạng ứ đọng nước mưa. 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông: 

Xây dựng phư ng án tổ chức thi công phù hợp; đảm bảo các hoạt động 

trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành của Dự án không gây ảnh hưởng 

đến việc đi lại của người dân trên tuyến đường khu vực thực hiện Dự án. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động từ việc khai thác nước ngầm tại dự án: 

- Tuân thủ đ ng các quy định pháp luật về hoạt động khai thác nước dưới 
đất phục vụ Dự án. 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động khai 

thác nước dưới đất. Báo c  quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu bất thường 

xảy ra (Hiện tượng tụt mực nước ngầm; sụt l n các công trình xung quanh khu 

vực khai thác; thay đổi về chất lượng nước ngầm ...). 
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5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư: 

5.1. Chương trình quản lý môi trường  

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông 

tư 07/2025/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT.  

5.2. Giám sát môi trường 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 

5.2.1.1. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi khi 

phát sinh chất thải) và khi chuyển giao cho đ n vị thu gom, xử lý. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu gi  tạm thời chất thải. 

- Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn thông thường khác và chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện 

pháp thu gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải. 

- Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư 

07/2025/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT; Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng “Quy 

định về quản lý chất thải rắn xây dựng”. 

- Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường theo quy định. 

5.2.1.2. Giám sát khác 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong giai đoạn xây dựng Dự án. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án. 

- Nội dung giám sát: Công tác PCCC, an toàn điện, an toàn và vệ sinh lao 

động, nguy c  sụt l n, sạt lở, tiêu thoát nước và các sự cố môi trường có thể xảy ra. 

- Tuân thủ theo các quy chuẩn, quy định pháp luật về phòng cháy ch a 

cháy, an toàn và vệ sinh lao động, an toàn điện và các quy định khác có liên quan. 
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5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án 

5.2.2.1. Giám sát nước thải 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại Hồ chứa nước sau xử lý. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn 

l  lửng, Tổng Nit , Tổng Coliform, Clorua, Asen (As), Chì (Pb), E.coli. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước thải chăn nuôi (Cột B), QCVN 01-195: 

2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng 

cho cây trồng; trước khi chuyển qua hồ dự tr  để tái sử dụng nước thải. 

5.2.2.2. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và 

khi chuyển giao cho đ n vị thu gom, xử lý. 

- Vị trí giám sát: Nhà ủ phân, nhà chứa phân, khu vực lưu chứa tạm thời 

chất thải rắn thông thường và khu vực tiêu hủy lợn chết do quá trình chăm sóc. 

- Nội dung giám sát: Tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải công nghiệp thông thường. 

- Thông số giám sát: Tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện 

pháp thu gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải (Theo nội dung, yêu 

cầu kỹ thuật đã cam kết). 

- Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường theo quy định. 

5.2.2.3. Giám sát chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và 

khi chuyển giao chất thải cho đ n vị chức năng thu gom, xử lý. 

- Vị trí giám sát: Nhà lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại; khu vực tiêu 

hủy lợn chết do dịch bệnh. 

- Nội dung giám sát: Tình hình phát sinh, quản lý chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: Tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện 

pháp thu gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải. 
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- Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường theo quy định. 

5.2.2.4. Giám sát nguy cơ về dịch bệnh 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký để theo dõi). 

- Vị trí giám sát: Khu vực chăn nuôi và khu vực tiêu hủy, chôn lấp lợn chết. 

- Nội dung giám sát: Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh th  y và tiêu 

hủy lợn chết (Do dịch bệnh và không do dịch bệnh). 

- Tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn pháp luật hiện hành về chăn nuôi, 

th  y và bảo vệ môi trường. 

5.2.2.5. Giám sát sự cố môi trường và các giám sát khác 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký để theo dõi). 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án. 

- Nội dung giám sát: Nguy c  hư hỏng, tắc nghẽn hệ thống thu gom nước 

mưa và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống xử lý 

nước thải tập trung; sự cố sụt l n, tiêu thoát nước và các sự cố môi trường khác 

có thể xảy ra; công tác PCCC; an toàn điện; an toàn và vệ sinh lao động. 

- Tuân thủ theo các quy chuẩn, quy định pháp luật về thu gom và xử lý 

nước thải, phòng cháy ch a cháy, an toàn và vệ sinh lao động, an toàn điện, quản 

lý bảo vệ rừng bền v ng và các quy định khác liên quan. 

6. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

6.1. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, đất đai, 

tài nguyên nước. Chấp hành nghiêm các chủ trư ng, chính sách của Nhà nước theo 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phư ng. Chỉ được triển khai xây dựng 

Dự án sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về xây dựng theo quy định pháp luật. 

6.2. Tuân thủ Quy hoạch tổng thể đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Thiết kế c  sở của dự án (bao gồm các công trình bảo vệ môi trường) phải được 

c  quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và thực hiện xây lắp các công trình 

này đ ng theo quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng. 

6.3. Áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp; tuân thủ các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan. Hạn chế tối đa các 

tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn và các tác động khác gây ảnh hưởng đến môi 

trường và khu vực lân cận; đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn và 

vệ sinh lao động trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành Dự án. Áp dụng 
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biện pháp về công nghệ để giảm thiểu hiệu quả các tác động tiêu cực do chất thải 

phát sinh từ hoạt động sản xuất của Dự án.  

6.4. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình xử lý chất thải của Dự án; lập hồ 

s  đề nghị cấp giấy phép môi trường trình c  quan chức năng có thẩm quyền kiểm 

tra, cấp phép trước khi vận hành công trình xử lý chất thải theo khoản 2 Điều 42 

Luật Bảo vệ môi trường; Báo cáo kế hoạch, kết quả vận hành thử nghiệm theo mẫu 

hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Sau khi được cấp giấy phép môi 

trường, chủ dự án vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; đăng ký môi 

trường trước khi vận hành chính thức sau khi đã hoàn thành vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải. 

6.5. Đảm bảo khoảng cách, hành lang an toàn trong khu vực dự án và các 

đối tượng xung quanh, đảm bảo an toàn lộ giới theo đ ng quy định của pháp luật. 

Bố trí đường vận chuyển chất thải riêng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát các 

công trình lưu gi , xử lý chất thải của dự án.   

6.6. Thực hiện đầy đủ thủ tục về khai thác nước dưới đất theo quy định. Chỉ 

khai thác nước giếng khoan sau khi được c  quan chức năng có thẩm quyền cấp 

phép; thực hiện khai thác với lưu lượng phù hợp với tr  lượng nước ngầm tại khu 

vực được phê duyệt và phù hợp với Giấy phép khai thác được cấp. 

6.7. Tuân thủ các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ. Xây dựng kế 

hoạch, lắp đặt thiết bị, phư ng tiện ứng phó sự cố môi trường; bảo đảm phòng 

ngừa và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường có thể xảy ra và báo cáo ngay 

với c  quan chức năng của địa phư ng theo quy định. Việc chôn lấp, tiêu hủy vật 

nuôi chết do dịch bệnh phải được thực hiện theo quy định Quy chuẩn Việt Nam 

QCVN 01-41:2011/BNNPTNT về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy 

động vật và sản phẩm động vật.  

6.8. Thiết lập mô hình quản lý, vận hành Dự án và đảm bảo nguồn lực tài 

chính để các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu 

quả. Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường và công khai phiếu kết quả quan 

trắc chất thải định kỳ theo đ ng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định 

và lưu gi  các tài liệu có liên quan đến báo cáo tại c  sở để c  quan nhà nước có 

thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 

6.9. Thực hiện đ ng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Quyết định này có sửa 

đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới 

6.10. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện Dự án đầu tư trước khi 

vận hành, trường hợp có sự thay đổi so với Quyết định phê duyệt này, Chủ dự án 

có trách nhiệm thực hiện đ ng các quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ 

môi trường./. 
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